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A. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
CHỦ ĐỀ 1: NGUYÊN TỬ - NGUYÊN TỐ HÓA HỌC - SƠ LƯỢC BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC  
Kí hiệu hóa học và khối lượng nguyên tử của một số nguyên tố:
	STT
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hoá học
	STT
	Tên nguyên tố
	Kí hiệu hoá học

	1
	Hydrogen
	H
	11
	Helium
	He

	2
	Nitrogen
	N
	12
	Beryllium
	Be

	3
	Chlorine
	Cl
	13
	Aluminium
	Al

	4
	Potassium
	K
	14
	Boron
	B

	5
	Silicon
	Si
	15
	Oxygen
	O

	6
	Sodium
	Na
	16
	Fluorine
	F

	7
	Sulfur
	S
	17
	Calcium
	Ca

	8
	Neon
	Ne
	18
	Argon
	Ar

	9
	Lithium
	Li
	19
	Magnesium
	Mg

	10
	Carbon
	C
	20
	Phosphorus
	P



CHỦ ĐỀ 2: PHÂN TỬ
- Viết công thức hóa học của đơn chất:
  + Công thức hóa học của đơn chất được biểu diễn bằng kí hiệu hóa học kèm với chỉ số ghi ở bên dưới, bên phải kí hiệu.
  + Một số đơn chất phi kim thể khí (ở điều kiện thường) có công thức hóa học chung là Ax.
  + Đối với đơn chất kim loại và một số đơn chất phi kim ở thể rắn quy ước CTHH là kí hiệu nguyên tố. Ví dụ: đơn chất kim loại iron có công thức hóa học là Fe; sodium là Na; ...
     Ví dụ: đơn chất phi kim phosphorus có công thức hóa học là P; carbon là C;...
- Viết công thức hóa học của hợp chất:
  + Công thức hóa học của hợp chất gồm kí hiệu hóa học của những nguyên tố tạo thành kèm chỉ số ở bên dưới, bên phải kí hiệu.
  + Công thức chung của phân tử có dạng: AxBy
                                             [image: ]
    + VD: phân tử nước gồm 2 nguyên tử hydrogen và 1 nguyên tử oxygen, công thức hóa học của phân tử nước là H2O.
- Tính phần trăm nguyên tố trong hợp chất
     + Phần trăm (%) nguyên tố trong hợp chất được tính bằng tỉ số giữa khối lượng của nguyên tố đó trong một phân tử hợp chất và khối lượng phân tử (KLPT) của hợp chất.
     + Với hợp chất AxBy, ta có: %A = 




     + Tổng tất cả các phần trăm nguyên tố trong một phân tử luôn bằng 100%.
- Xác định công thức hóa học:
     + Xác định công thức hóa học dựa vào phần trăm nguyên tố và khối lượng phân tử
· Bước 1: Đặt công thức hóa học cần tìm (công thức tổng quát);
· Bước 2: Lập biểu thức tính phần trăm nguyên tố có trong hợp chất;
· Bước 3: Xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố và viết công thức hóa học cần tìm.
     + Xác định công thức hóa học dựa vào quy tắc hóa trị
· Bước 1: Đặt công thức hóa học cần tìm (công thức tổng quát);
· Bước 2: Lập biểu thức tính dựa vào quy tắc hóa trị, chuyển thành tỉ lệ các chỉ số nguyên tử.
· Bước 3: Xác định số nguyên tử (những số nguyên đơn giản nhất, có tỉ lệ tối giản) và viết công thức hóa học cần tìm.
CHỦ ĐỀ 3: TỐC ĐỘ
1. TỐC ĐỘ CHUYỂN ĐỘNG
- Tốc độ là đại lượng cho biết mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
[bookmark: _Hlk184673778]- Tốc độ của chuyển động của một vật được xác định bằng chiều dài quãng đường vật đi được trong một đơn vị thời gian.
- Công thức tính tốc độ:         

	
       
Trong đó:	v là tốc độ vật chuyển động (m/s)
			s là quãng đường vật đi được (m)
			t là thời gian đi hết quãng đường đó (s)
- Đơn vị tốc độ: Trong hệ đơn vị đo lường chính thức của nước ta, đơn vị tốc độ là mét trên giây (m/s) và kilômét trên giờ (km/h). Ngoài ra còn các đơn vị khác là mét trên phút (m/min), xentimét trên giây (cm/s), milimét trên giây (mm/s).
2. ĐỒ THỊ QUÃNG ĐƯỜNG - THỜI GIAN 
- Đồ thị quãng đường - thời gian mô tả liên hệ giữa quãng đường đi được của vật và thời gian.
    - Cho bảng số liệu về thời gian và quãng đường của ca nô. 
             Hãy vẽ đồ thị quãng đường - thời gian của ca nô.
	Thời điểm
	6h00
	6h30
	7h00
	7h30
	8h00

	Thời gian chuyển động t (h)
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	Quãng đường s (km)
	0
	15
	30
	45
	60
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     - Từ đồ thị quãng đường – thời gian cho trước, có thể tìm được quãng đường vật đi (hoặc tốc độ hoặc thời gian chuyển động của vật).
3. TỐC ĐỘ VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG 
Thiết bị bắn tốc độ hoạt động như sau:
+ Camera được dùng chụp ảnh ô tô chuyển động quãng đường s giữa hai vạch mốc.
+ Máy tính nhỏ đặt trong camera tự động ghi lại khoảng thời gian t ô tô chạy qua hai vạch mốc và tính tốc độ v của ô tô. 
· CHỦ ĐỀ 4: ÂM THANH
1. MÔ TẢ SÓNG ÂM
- Sự rung động qua lại vị trí cân bằng (hay vị trí đứng yên ban đầu) của những vật khi phát ra âm thanh được gọi là dao động.
- Vật dao động phát ra âm thanh gọi là nguồn âm.
- Các dao động từ nguồn âm lan truyền trong môi trường, được gọi là sóng âm.
- Sóng âm truyền được trong các môi trường: rắn, lỏng và khí. Không truyền được trong môi trường chân không.
- Sóng âm trong không khí được lan truyền bởi sự dao động (dãn, nén) của các lớp không khí. 
2. ĐỘ TO VÀ ĐỘ CAO CỦA ÂM
- Âm nghe được càng to khi biên độ âm càng lớn, âm nghe được càng nhỏ khi biên độ âm càng nhỏ.
- Tần số là số dao động của vật thực hiện được trong một giây. Đơn vị tần số là héc (Hz).
3. PHẢN XẠ ÂM
- Sóng âm dội lại khi gặp vật cản được gọi là âm phản xạ.
- Các vật cứng, bề mặt nhẵn phản xạ âm tốt. VD: gạch, cửa kính, tường, ...
- Các vật mềm, xốp, bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. VD: thảm, xốp, vải, ...
- Tiếng vang hình thành khi âm phản xạ nghe được chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai ít nhất là    giây.
- Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to và kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động của con người.
- Các biện pháp chống ô nhiễm tiếng ồn là: tác động vào nguồn âm, phân tán âm trên đường truyền, ngăn chặn sự truyền âm.




B. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
Câu 1: Tính phần trăm mỗi nguyên tố có trong các hợp chất: Al2O3, MgCl2, CaO, Fe2O3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Pháo hoa có thành phần nhiên liệu nổ gồm sulfur, than và hợp chất (Z). Hợp chất (Z) gồm nguyên tố potassium, nitrogen và oxygen với các tỉ lệ phần trăm tương ứng là 38,61%, 13,86% và 47,53%. Khối lượng phân tử hợp chất (Z) là 101 amu. Xác định công thức hóa học của (Z). (Biết khối lượng nguyên tử lần lượt của K=39; N=14; O=16)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Từ công thức hóa học hãy liệt kê các nguyên tử có trong phân tử của các hợp chất sau và tính khối lượng phân tử từng chất.
	CTHH
	Thành phần phân tử
	Khối lượng phân tử

	CuO
	Gồm một nguyên tử Cu và một nguyên tử O
	

	SO2
	
	

	AlCl3
	
	

	CH4
	
	

	Na2CO3
	
	

	FeO
	
	


Biết Na(23amu), Al(27amu), S(32amu), O(16amu), H(1amu), Cl(35,5amu), Cu(64amu), Fe(56amu)
Câu 4. 
a. Cho biết ý nghĩa vật lí của tốc độ. Kể tên các đơn vị đo tốc độ thường dùng.
b. Một ô tô khởi hành từ Hà Nội lúc 7 giờ, đến Hạ Long lúc 10 giờ. Cho biết quãng đường từ Hà Nội đến Hạ Long dài 150 km. Tính tốc độ của ô tô theo đơn vị km/h, m/s.
Trả lời
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 5. Dựa vào bảng ghi số liệu dưới đây về quãng đường và thời gian của một người đi bộ, em hãy vẽ đồ thị quãng đường-thời gian của người này.
	Thời gian chuyển động t (h)
	0
	0,5
	1,0
	1,5
	2,0

	Quãng đường s (km)
	0
	2,5
	5,0
	7,5
	10



Vẽ đồ thị quãng đường-thời gian:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 6. Một ô tô rời bến A lúc 6h đến bến B lúc 7h30min. Biết quãng đường từ bến A đến bến B là 90 km. Tính tốc độ của ô tô khi đi từ A đến B?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 7. 
a. Nêu được đơn vị của tần số là hertz (kí hiệu là Hz). 
b. Nêu được sự liên quan của độ to của âm với biên độ âm.
c. Cho 2 ví dụ về vật phản xạ âm tốt, 2 ví dụ về vật phản xạ âm kém?
d. Vì sao bề mặt các bức tường bên trong phòng thu âm chuyên nghiệp thường được dán các miếng xốp mềm có gai và sần sùi?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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